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TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA HOÀ  

Họ tên ............................................. 

Lớp 2...... 

       BÀI KIỂM ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II 

MÔN TOÁN LỚP 2 

Năm học 2012 – 2013 

(Thời gian làm bài:  40 phút) 

ĐIỂM 

 

  

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN 

…………………………………………………………...……………………… 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

Bài 1(1 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 

a) Số 575  đọc  là : 

 A. Năm trăm bảy mươi lăm                      

B. Năm trăm lăm mươi năm 

C. Lăm trăm bảy mươi lăm 

b) Một phép nhân có tích là 21, thừa số thứ nhất là 3, thừa số thứ hai là: 

A. 24          B. 18                           C. 7      

Bài 2  (1 điểm): Số? 

a) 
4

1
 của 16 kg là ...........kg.                                           b) 5m = …….dm 

Bài 3 (1 điểm) : Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 

a) Một tam giác có 3 cạnh bằng nhau,  độ dài mỗi cạnh của tam giác đó là 6cm. Chu vi của tam giác đó 

là: 

A. 9 cm B. 18 cm C. 24 cm 

b) Cách chuyển tổng thành tích nào không đúng? 

A. 4 + 4 + 4 = 4 × 4 B. 5 + 5 + 5 + 5 = 5 × 4 C. 6 + 6 + 6 = 6 × 3 

Bài 4 (2,5 điểm) 
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a) Đặt tính rồi tính:  

 57 + 25                        93 – 48                      876 - 345 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

b) Tính:  

4 × 9 + 6 =......................................                   35 : 5 ×  3 = .................................. 

                   ......................................                                      ......................................                      

Bài 5 (1 điểm): Tìm  x         

   x  + 45 = 100                                                          x : 4 = 18 : 3                                           

...........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Bài 6 (3 điểm):  

a) Anh cao 167 cm, em thấp hơn anh 32cm. Hỏi em cao bao nhiêu xăng-ti-mét? 

Bài giải 
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b) Có 32 học sinh chia đều thành 4 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có mấy học sinh? 

Bài giải 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

Bài 7 (0,5 điểm) Tìm một số biết rằng nếu lấy số đó nhân với 5 và lấy số đó chia cho 5 thì được hai kết 

quả bằng nhau. 
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(Khối chuyên môn thống nhất đáp án và biểu điểm chi tiết) 

 Họ và tên GV coi, chấm 

1. ........................................................................ 

2. ......................................................................... 

3. ........................................................................ 

Chữ kí của phụ huynh học sinh 

                            

.............................................................. 

  

 


